
TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG 

THỜI KHÓA BIỂU (TRỰC TUYẾN)_LỚP 10_HKII_NH: 2021 – 2022 

Dành cho học sinh ở nhà vì các vấn đề liên quan đến Covid-19  

GVCN: CÔ VŨ THỊ HỒNG CHÂU 

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

 

 

SÁNG 

1  Toán – Cô Hải Văn – Cô Linh  Hóa – Cô H.Phương Anh – Thầy 

Dương 

 

2  Toán – Cô Hải Văn – Cô Linh Hóa - Cô H.Phương Anh – T Dương  

3 GDQP – T. Hải Tin – T.Khiết Sử - Cô Miến Vật Lí – Cô Cúc Sử - Cô Miến  

4 Văn – Cô Linh  Tin – T.Khiết Địa – Cô Hoài Vật Lí – Cô Cúc  Toán – Cô Hải  

5 Văn – Cô Linh GDCD- Cô Thảo  Sinh – Cô V.Phương Anh – T Dương Toán – Cô Hải  

 

 

CHIỀU 

1 Anh – T Dương Văn – Cô Linh  CN – Cô T.Phương  TD – Cô Mai   

2 Anh – T Dương Văn – Cô Linh CN – Cô T. Phương  TD – Cô Mai  

3 Hóa - Cô H.Phương Toán – Cô Hải Vật Lí – Cô Cúc  Mos – Cô Trang  

4  Toán – Cô Hải   Mos – Cô Trang  

 

Số tiết khối 10: Toán 4+2; Văn 4 +2; Anh 3+2; sinh 1; Hóa 2+1 ; Lí 2+1 ; Sử 2 +0; Địa 1+0; GDCD 1 +0; Thể dục 2; công nghệ 2; Tin 2; GDQP: 1, Mos: 2 

 


